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1 Đoàn Tuấn Anh DTC21H2104030032 V CNTĐH K20A

2 Đặng Tiến Dũng DTC21H5103030094 V CNTĐH K20A

3 Ngô Văn Tĩnh DTC21H5103030050 V CNTĐH K20A

4 Lê Nam Khánh DTC21H5103030099 V CNTĐH K20B

5 Đoàn Đắc Hoà DTC21H5103030059 V CNTĐH K20B

6 Trần Văn Công DTC2154802010076 V V CNTĐH K20B

7 Phạm Quang Chính DTC2154802010069 V V CNTĐH K20B

8 Bùi Thu Huệ DTC21H3201060010 V CNTRT K20A

9 Lường Thị Phương Thanh DTC21H3201060031 V CNTRT K20A

10 Trần Tuấn Hải DTC2154802010183 CNTT K20 CLC Lớp CLC

11 Dương Thành Đạt DTC2154802010125 V V CNTT K20A

12 Ngọ Duy Anh DTC21H4802010574 V CNTT K20A

13 Dương Thành Đạt DTC21H4802010418 V V CNTT K20A

14 Nguyễn Ngọc Quỳnh DTC21H4802010072 V CNTT K20A

15 Nguyễn Hùng Cường DTC21H4802010135 V V CNTT K20B

16 Nguyễn Ngọc Hiếu DTC21H4802010579 V CNTT K20B

17 Nguyễn Văn Sơn DTC21H4802010580 V V CNTT K20B

18 Nguyễn Thúy Quỳnh DTC21H4802010079 V V CNTT K20B

19 Trần Mông Hoàng DTC2154802010248 V CNTT K20C

20 Đinh Thị Lệ Thủy DTC2154802010601 V V CNTT K20C

21 Phan Minh Tuấn DTC21H4802010142 V V CNTT K20C

22 Trần Quang Thiện DTC21H4802010050 V V CNTT K20D

23 Lưu Trọng Đức DTC2154802010149 V CNTT K20D

24 Trần Quang Huy DTC21H4802010110 V CNTT K20D

25 Hùng Văn Phong DTC21H4801030065 V CNTT K20D

26 Phạm Vũ Hoàng DTC21H4802010127 V CNTT K20E

27 Trần Đức Thành DTC21H4802010069 V CNTT K20E

28 Vũ Huy Hiếu DTC21H4802010257 V CNTT K20E

29 Trần Thị Cẩm Ly DTC2154802010386 V CNTT K20E

30 Nguyễn Quốc Việt DTC21H4802010362 V CNTT K20G

31 Bùi Lương Duy DTC2154802010096 V V CNTT K20G

32 Nguyễn Hữu Hải DTC21H4802010316 V V CNTT K20G

33 Nguyễn Mạnh Đức DTC21H4802010007 V CNTT K20I

34 Nguyễn Phạm Tuấn Anh DTC21H4802010415 V CNTT K20I

35 Đỗ Nhật Anh DTC21H4802010468 V V CNTT K20K

36 Vũ Tuấn Anh DTC21H4802011016 V CNTT K20L

37 Nguyễn Hoàng Dương DTC21H4802011015 V CNTT K20L

38 Nguyễn Văn Hải DTC21H4802011017 V V CNTT K20L

39 La Thị Cẩm Ly DTC21H3404060034 V V CNTT K20N

40 Vũ Mạnh Cường DTC2154802010083 V V CNTT K20P

41 Hoàng Thị thu Giang DTC2154802010164 V V CNTT K20P

42 Nguyễn Văn Khiêm DTC21H4802010212 V V CNTT K20P

43 Nguyễn Phi Hùng DTC2154802010265 V V CNTT K20P

44 Trần Thùy Dương DTC21H4802010338 V V CNTT K20Q

45 Nguyễn Trọng Hoàng DTC21H4802010458 V CNTT K20Q

46 Vũ Việt Hùng DTC21H4802010383 V V CNTT K20Q

47 Nguyễn Đức Hiểu DTC2154802010208 V CNTT K20Q

48 Đỗ Mạnh Hùng DTC21H4802010427 V CNTT K20R

49 Tống Huy Dũng DTC2154802010094 V V CNTT K20R

50 Nguyễn Ngọc Hiệp DTC2154802010206 V CNTT K20R

51 Phạm Mạnh Tiến DTC21H4802010591 V CNTT K20R

52 Nguyễn Trung Thành DTC21H5103010033 V V CNTT K20R
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53 Nguyễn Thị Mai DTC21H5103020013 V ĐTVT K20A

54 Lương Đức Hoạt DTC21H5103020029 V ĐTVT K20A

55 Đinh Văn Huy DTC21H5103020018 V ĐTVT K20A

56 Phạm Văn Lịch DTC21H5103020019 V ĐTVT K20A

57 Trần Ngọc Khánh DTC21H5103020055 V ĐTVT K20B

58 Nguyễn Văn Huy DTC2155103020009 V ĐTVT K20B

59 Hoàng Minh Hiếu DTC21H5103020036 V V ĐTVT K20B

60 Nông Văn Tú DTC21H5103020011 V ĐTVT K20B

61 Phan Anh Tài DTC21H5103030039 V ĐTVT K20B

62 Nguyễn Thái Bình Dương DTC21H3404050004 V HTTT QL K20A

63 Dương Trọng Nghĩa DTC21H4801010023 V V KHMT K20A

64 Nguyễn Tuấn Long DTC21H4801010012 V KHMT K20A

65 Bùi Duy Anh DTC2154801010001 V V KHMT K20A

66 Nguyễn Việt Hoàng DTC2155103010039 V KTĐ ĐT K20A

67 Dương Văn Chế DTC21H3401220060 V KTĐ ĐT K20A

68 Trần Lê Duy DTC21H5103010014 V KTĐ ĐT K20A

69 Lê Tiến Đạt DTC21H4801080006 V V KTMT K20A

70 Ma Trọng Nam DTC21H4801080012 V V KTMT K20A

71 Phạm Minh Hoàng DTC21H4802010038 V KTPM K20A

72 Ngô Ngọc Hòa DTC21H4801030061 V KTPM K20A

73 Phạm Tuấn Anh DTC21H4802010522 V V KTPM K20B

74 Nguyễn Trung Hiếu DTC2154801010010 V KTPM K20B

75 Nguyễn Tiến Duy DTC2154801030023 V KTPM K20B

76 Lê Đức Giang DTC2154801030039 V V KTPM K20C

77 Nguyễn Văn Định DTC21H4801030128 V V KTPM K20C

78 Nguyễn Tuấn Anh DTC21H4801030146 V V KTPM K20C

79 Vũ Minh Hiếu DTC21H4801030152 V KTPM K20D

80 Liểu Ngọc Công DTC21H4801030190 V V KTPM K20D

81 Phan Trung Hiếu DTC21H4801030047 V V KTPM K20E

82 Trần Văn Quý DTC21H4801030071 V KTPM K20E

83 Dương Văn Sáng DTC2154802010540 V KTPM K20E

84 Trần Như Quỳnh DTC21H4801030058 V KTPM K20E

85 Nguyễn Hồng Tiệp DTC21H4801030048 V KTPM K20E

86 Lý Việt Sơn DTC2154801030107 V V KTPM K20E

87 Nguyễn Hồng Nhung DTC2153404060072 V QTVP K20A

88 Dương Thị Hồng Lan DTC21H3404060014 V QTVP K20A

89 Hoàng Thanh Hằng DTC21H3404060071 V QTVP K20A

90 Dương Thị Huệ DTC21H3401220050 V QTVP K20A

91 Nguyễn Thị Huệ DTC2153404060036 V QTVP K20C

92 Trần Mai Bách DTC21H2104030027 V TKĐH K20A

93 Đới Thị Mai Lan DTC21H2104030059 V TKĐH K20A

94 Đồng Phương Quỳnh DTC2152104030140 V TKĐH K20A

95 Nguyễn Thị Mai Hương DTC21H2104030023 V V TKĐH K20A

96 Lương Công Tuấn DTC21H2104030044 V V TKĐH K20A

97 Nguyễn Công Minh DTC21H2104030157 V TKĐH K20A

98 Trần Minh Đức DTC21H2104030130 V V TKĐH K20B

99 Nguyễn Hữu Tùng DTC2152104030183 V TKĐH K20B

100 Nguyễn Thúy Hiền DTC21H2104030165 V TKĐH K20E

101 Phan Thanh Tú DTC21H5103010002 V V TKĐH K20E

102 La Thị Hiền DTC2153401220022 V TMĐT K20A

103 Đặng Thị Ngân DTC2153401220049 V V TMĐT K20A

104 Châu Thái Khánh DTC21H3401220017 V TMĐT K20A

105 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DTC21H3401220062 V TMĐT K20B

106 Nguyễn Thị Dân DTC21H3401220045 V V TMĐT K20B

107 Nguyễn ngọc Hiếu DTC21H3401220026 V TMĐT K20B
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108 Hà Huyền Nhi DTC2153401220056 V V TMĐT K20B

109 Phạm Minh Tuấn DTC2153401220081 V TMĐT K20B

110 Hoàng Xuân Huy DTC21H3401221009 V TMĐT K20D

111 Võ Thị Quỳnh DTC21H3401221040 V TMĐT K20D

112 Trương Văn Cảnh DTC21H3201040040 V TTĐPT K20A

113 Dương Công Hoàn DTC21H3201040032 V TTĐPT K20A

114 Nông Quang Anh DTC21H3201040009 V V TTĐPT K20A

115 Vũ Trần Thái DTC21H3201040024 V V TTĐPT K20A

116 NguyễnThị Ngọc Thương DTC21H3201040019 V TTĐPT K20A

117 Vũ Xuân Huy DTC21H3201040043 V V TTĐPT K20B

118 Nguyễn Xuân An DTC21H3201040088 V V TTĐPT K20C

119 Nguyễn Nhất Khang DTC21H3201040116 V TTĐPT K20C

120 Vũ Thị Chi DTC21H3201040083 V TTĐPT K20C

121 Hoàng Văn Quân DTC21H3201040108 V TTĐPT K20C

122 Hà Thu Huệ DTC2153201060006 V V TTĐPT K20C

123 Đoàn Minh Nghĩa DTC21H5102120013 V OTO&TM K20A

124 Dương Tiến Đạt DTC21H5102120007 V V OTO&TM K20A

125 Lê Trung Lương DTC21H5102120014  V OTO&TM K20A
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